CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT
I. TRẠM Y TẾ TRÂN CHÂU
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Trân Châu
2. Địa chỉ: Thôn Bến, xã Trân Châu, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1. 
	Hoàng Văn Vương
	008061/HP-CCHN
	KB, CB đa khoa tại trạm y tế; Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2. 
	Trần Thị Thu Trang
	008053/HP-CCHN
	- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại trạm Y tế; khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	3. 
	Hoàng Anh Thái
	008063/HP-CCHN
	KB, CB đa khoa tại trạm y tế; Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	4. 
	Vũ Thị Lý
	008062/HP-CCHN 
	Khám, chữa bệnh đa khoa tại trạm y tế.
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	5. 
	Ngô Thùy Hương
	001265/HP-CCHN
	Theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	6. 
	Phạm Thị Mai
	001290/HP-CCHN
	Theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	Toàn thời gian
	Nhân viên


* Tổng số: 06 người thực hiện hành nghề tại các Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong đó: Bác sĩ: 01 người;   Y sỹ KCB: 03 người;    Hộ sinh: 01 người;  ; Điều dưỡng cao đẳng: 01 người.   
ii. trạm y tế xuân đám
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Xuân Đám
2. Địa chỉ: Thôn 1, xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1
	Nguyễn Thanh Tân
	008055/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại trạm Y tế; khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2
	Hoàng Minh Thái
	001189/HP-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, KB,CB thông thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27/5/2015 của BYT,BNV
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	3
	Lê Thanh Minh
	008064/HP-CCHN
	KB, CB đa khoa tại trạm y tế; Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	4
	Nguyễn Thu Hạnh
	008072/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	5
	Hoàng Thu Ngân
	008076/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên


* Tổng số: 05 người thực hiện hành nghề tại Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong đó:   Bác sĩ: 01 người;   Y sỹ KCB: 02 người ;     Điều dưỡng cao đẳng: 02 người.   
iii. trạm y tế hiền hào
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Hiền Hào
2. Địa chỉ: Thôn 1, xã Hiền Hào, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1
	Nguyễn Văn Tĩnh
	008059/HP-CCHN
	KB,CB bằng YHCT
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2
	Phạm Xuân Thắng
	
	Chưa có CCHN (Chưa đủ thời gian thực hành)
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	3
	Vũ Doãn Lộc
	008052/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại trạm Y tế; khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
	02 buổi/tuần
	Bác sỹ tăng cường

	4
	Phạm Thị Làn
	008092/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	5
	Bùi Thị Kim Thuyết
	008087/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011
	Toàn thời gian
	Nhân viên


  * Tổng số: 05 người thực hiện hành nghề tại Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
 Trong đó:   Bác sĩ: 01 người;   Y sỹ KCB: 02 người;    Hộ sinh: 02 người.

IV. trạm y tế gia luận
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Gia Luận
2. Địa chỉ: Thôn 1, xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1
	Nguyễn Trọng Quỳnh
	008078/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2
	Hà Trung Nghĩa
	008060/HP-CCHN
	KB, CB đa khoa tại trạm y tế; Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	3
	Nguyễn Thị Thêu
	008070/HP-CCHN
	KB, CB đa khoa tại trạm y tế; Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	4
	Đoàn Thị Thu Trang
	008073/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	5
	Đặng Thái Sơn
	009320/HP-CCHN
	KB,CB Sản - Nhi tại trạm y tế
	02 buổi/tuần
	Bác sỹ tăng cường


* Tổng số: 05 người thực hiện hành nghề tại Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong đó:   Bác sĩ: 01 người;   Y sỹ KCB: 02 người;   Điều dưỡng/y sỹ : 01 người;    Điều dưỡng/y: 01 người;    
V. trạm y tế QUÂN DÂN Y XÃ VIỆT HẢI
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Quân dân y xã Việt Hải
2. Địa chỉ: Thôn 2, xã Việt Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1
	Đỗ Thanh Vân
	008077/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2
	Phạm Hữu Trường
	Chờ cấp CCHN của Quân đội
	Toàn thời gian
	Phó trưởng trạm 

	3
	Đinh Hồng Lợi
	009676/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	4
	Nguyễn Thị Loan
	009319/HP-CCHN
	- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại trạm Y tế; khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
	Toàn thời gian
	Nhân viên


* Tổng số: 04 người thực hiện hành nghề tại Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong đó:   Bác sĩ: 01 người;   Y sỹ KCB: 02 người (Trong đóY sỹ Quân Y: 01 người);    Điều dưỡng: 01 người.   
VI. trạm y tế phù long
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Phù Long
2. Địa chỉ: Thôn Ngoài, xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	008081/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2
	Nguyễn Tiến Hưng
	009697/HP-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, KB,CB thông thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27/5/2015 của BYT,BNV
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	3
	Trần Thị Mão
	001200/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	4
	Hồ Thị Nam
	001264/HP-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, KB,CB thông thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27/5/2015 của BYT,BNV
	Toàn thời gian
	Nhân viên


* Tổng số: 04 người thực hiện hành nghề tại Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong đó: Y sỹ KCB: 03 người ;  Điều dưỡng đại học: 01 người.   
VII. trạm y tế hoàng châu
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế Hoàng Châu
2. Địa chỉ: Thôn Trên, xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	1
	Lê Thị Thu Thảo
	008095/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011
	Toàn thời gian
	Trưởng trạm

	2
	Tạ Thị Điệp
	000486/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	3
	Đoàn Phương Linh
	001252/HP-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, KB,CB thông thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27/5/2015 của BYT,BNV
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	4
	Trần Thị Hà
	009307/HP-CCHN
	Theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	5
	Ngô Thị Hiên
	008082/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên


* Tổng số 05 người thực hiện hành nghề tại Trạm y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong đó:  Y sỹ KCB: 02 người (Trong đóY sỹ sản nhi: 01 người) ;    Hộ sinh: 01 người;  ; Điều dưỡng: 02 người.   
	
	Cát Hải, ngày 12 tháng 02  năm 2019
PHÓ GIÁM ĐỐC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Thị Chín


XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TẾ    

